TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
               KHOA TOÁN - CN                                                      


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D01A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP TOÁN (A+B) – Sĩ số: 49+8 - Số phòng thi: 2 - Khoa: Toán - CN

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)


	TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                   - 3 TC
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

Toán - CN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Đại số cao cấp 1
                                   - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Hình học giải tích
                             - 3 TC
    
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	4


	Thứ 4

30/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Tâm lý học đại cương 1
                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giải tích toán học 2

                             - 4 TC
    
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Maple

                                   - 2TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	7
	BMGDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                   - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA TOÁN - CN                                                      


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D15A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Sĩ số: 45 - Số phòng thi: 2 - Khoa: Toán - CN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                  - 3 TC
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

Toán - CN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Toán cao cấp A2
                                   - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Vật lý đại cương A2
                             - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Lý

	4


	Thứ 4

30/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	 Quản lý hệ thống máy tính

                             - 2 TC   
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Toán rời rạc 
                             - 3 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Kỹ thuật số

                           - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	7
	Thứ 4
6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	TH kỹ năng máy tính

                           - 2 TC
	TH
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	8
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                   - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                            Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                                      


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D28A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP TIẾNG ANH – Sĩ số: 57 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Việt
                                   - 3 TC
	Viết
	90’
	2
	4
	Khoa Ngoại ngữ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Cơ sở Văn hóa VN

- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Nghe 2
                             - 2 TC
	Viết
	30'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tâm lý học đại cương 1
                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Nói 2
- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	6
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-17h00
	Tin học cơ sở

- 2 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Đọc 2
                            - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Viết 2
                            - 2 TC  
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	9
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                   - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                                      


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D18A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC – Sĩ số: 40 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1

- 3 TC
	Viết
	90’
	2
	4
	Khoa Ngoại ngữ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Việt
                                    - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tin học cơ sở
- 2 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	4


	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Nói 2
- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	5
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Nghe 2

                              - 3 TC
	Viết
	30'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Đọc 2
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	 Viết 2
                             - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	8
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                   - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA GDTH&MN                                                      


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D05A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP MẦM NON – Sĩ số: 88 - Số phòng thi: 3 - Khoa GDTH&MN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 2)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa

GDTH&MN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý trẻ em 1
                                      - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Lý luận văn học và văn học trẻ em 

                                - 3 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	4


	Thứ 4

30/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý học đại cương 1
                                      - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở 
                                - 2 TC
	TH
	60'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giao tiếp sư phạm

                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tổ chức hoạt động theo hướng tích hợp
                                    - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	8
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                   - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA GDTH&MN                                                      


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D03A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP TIỂU HỌC – Sĩ số: 64 - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN 
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 2)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

GDTH&MN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 3-chiều
13h30-15h00
	Cơ sở Văn hóa VN 1
                                - 2 TC   
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở
                                      - 2 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Giáo dục môi trường 
                                - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Việt 1
- 3 TC                      
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Văn

	6
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 2-Sáng

7h00-11h00
	Toán sơ cấp

- 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giao tiếp sư phạm

                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Phong cách học Tiếng Việt

                                      - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	9
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý học đại cương 1

- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	10
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NÔNG-LÂM-NGƯ                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D12A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH KH CÂY TRỒNG – Sĩ số: 30 - Số phòng thi: 1 - Khoa NÔNG-LÂM-NGƯ
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	 Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NÔNG-LÂM-NGƯ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 3-chiều
13h30-15h00
	Sinh học phân tử

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Hóa phân tích
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Xác suất thống kê

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 4

30/5/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Sinh thái môi trường

- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	6
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Vật lý đại cương
- 2 TC           
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Lý

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Việt TH

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	 Địa lý thực vật

                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	9
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Vi sinh vật đại cương

- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM –T.Trọt

	10
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NÔNG-LÂM-NGƯ                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D13A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH CHĂN NUÔI - THÚ Y – Sĩ số: 29 - Số phòng thi: 1 - Khoa NÔNG-LÂM-NGƯ
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	S
T
T
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	 Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NÔNG-LÂM-NGƯ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 3-chiều
13h30-15h00
	Động vật học
                                    - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM C.Nuôi

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Hóa phân tích
                                      - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Xác suất thống kê

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Vật lý đại cương
- 2 TC           
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Lý

	6
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Sinh thái môi trường

- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Việt TH

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Trồng trọt ĐC

                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	9
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Vi sinh vật đại cương 
                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM C.Nuôi

	10
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	         KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KINH TẾ-QTKD                                                    


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D10A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH KẾ TOÁN (A+B) – Sĩ số: 75+77  - Số phòng thi: 4 - Khoa KINH TẾ-QTKD

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                               - 3 TC   
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

KT&QTKD
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kinh tế vĩ mô 1
- 3 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Xã hội học đại cương
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  LLCT

	4


	Thứ 6

01/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Xác suất thống kê

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 2-Sáng
7h00-11h00
	Lịch sử các học thuyết kinh tế

                                    - 2 TC
	Viết
	90'


	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 1-4-sáng

7h00-17h00
	Nguyên lý kế toán

                              - 3 TC   
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Toán

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở

- 2 TC   
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	8
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                             Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KINH TẾ-QTKD                                                    


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D11A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH QTKD – Sĩ số: 82 - Số phòng thi: 3 - Khoa KINH TẾ-QTKD

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa

KT&QTKD
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kinh tế vĩ mô 1

- 3 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	3
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Xã hội học đại cương
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  LLCT

	4
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Xác suất thống kê

                                      - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 2-Sáng
7h00-11h00
	Lịch sử các học thuyết kinh tế

                                    - 2 TC
	Viết
	90'


	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 1-4-sáng

7h00-17h00
	Nguyên lý kế toán

                              - 3 TC   
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Toán

	7

	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở

- 2 TC   
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	8
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KINH TẾ-QTKD                                                    


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D16A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG (A+B) - Sĩ số: 69+69- Số phòng thi: 4 - KINH TẾ-QTKD
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

KT&QTKD
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kinh tế vĩ mô 1

- 3 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Xã hội học đại cương
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  LLCT

	4


	Thứ 6

01/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Xác suất thống kê

                                      - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 2-Sáng
7h00-11h00
	Lịch sử các học thuyết kinh tế

                                    - 2 TC
	Viết
	90'


	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 1-4-sáng

7h00-17h00
	Nguyên lý kế toán

                              - 3 TC   
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Toán

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở

- 2 TC   
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	8
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA KHTN                                                   


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D24A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP HÓA HỌC – Sĩ số: 76 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN 
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	S
T
T
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHTN 
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 3-chiều
13h30-15h00
	Phương trình vi phân

                            - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Vật lý đại cương A2

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Lý

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tâm lý học đại cương 1
                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Hóa đại cương 1
                                - 3 TC   
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	6
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Xác suất thống kê 1

                                      - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Hóa đại cương 2
                                - 3 TC   
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Dân số - Môi trường – AIDS – Ma túy
- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	9
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA KHTN                                                   


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D23A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP SINH HỌC - Sĩ số: 64 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	S
T
T
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHTN 
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Sinh học phân tử
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Hóa học hữu cơ
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	4


	Thứ 4

30/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Tâm lý học đại cương 1
                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 7
02/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Xác suất thống kê

                                      - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Môi trường con người

                                     - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Lôgic học đại cương

- 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	8
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D02A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP NGỮ VĂN – Sĩ số: 74 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHXH&NV

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                                  - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Lịch sử văn minh TG 1
                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Văn học, nhà văn, bạn đọc (LLVH 1)

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Tâm lý học đại cương 1
                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Văn học VN trung đại 1 
                                - 3 TC   
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	6
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 2-Sáng

9h00-11h00
	Văn bản Hán văn Trung Quốc

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM 

Hán nôm

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	 Thực hành văn bản TV
                                - 2 TC   
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D06A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP ĐỊA LÝ (A+B) – Sĩ số: 45+12 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHXH&NV
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	S
T
T
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	 Địa lý tự nhiên ĐC 1

                                - 5 TC   
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	3


	Thứ 6

01/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Thống kê XH học

2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	4


	Thứ 7

2/6/2012

Ca 2-Sáng

9h00-11h00
	Xác suất thống kê

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 3-chiều

15h30-17h00
	Tâm lý học đại cương 1

                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	6
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	 Tiếng Việt TH

                                - 2 TC   
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	7
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D09A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐHSP SỬ- GDCD (A+B) – Sĩ số: 46+26 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHXH&NV

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	S
T
T
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Pháp luật CN

                                    - 4 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	3


	Thứ 7
2/6/2012

Ca 2-Sáng
9h00-11h00
	Lịch sử VN cổ trung đại

                                    - 5 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Sử

	4


	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tâm lý học đại cương 1
                             - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Chính trị học đại cương 
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	7
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 ĐH - Khóa 2011 - 2015 (1109D17A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9ĐH VIỆT NAM HỌC – Sĩ số: 56 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHXH&NV
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)
	S
T
T
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 1
                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-17h00
	Cơ sở Văn hóa VN
                                    - 3 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Lịch sử văn học VN 1
                              - 3 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	4


	Thứ 4

30/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Nhập môn Khu vực học

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Thống kê xã hội học

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Cơ sở ngôn ngữ học
                              - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Lịch sử Việt Nam 2
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sử

	9
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Thực tế Văn hóa VH dân gian

- 1 TC
	Viết báo cáo
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	10
	Bộ môn xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                      - 30 t
	
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
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